	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: 

Tiếng Anh căn bản 2
1.2 Trình độ:


Đại học/Cao đẳng
1.3 Ngành:


Tiếng Anh không chuyên
1.4 Số tín chỉ: 


2 
1.5 Yêu cầu đối với môn học:

      -    Điều kiện tiên quyết: 
Không

      -    Yêu cầu khác:

Không có

1.6 Yêu cầu đối với sinh viên:

· Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định (sinh viên vắng mặt 20% số tiết quy định sẽ bị đình chỉ thi).

· Tự học các phần nội dung được chương trình và giáo viên quy định.

· Tham gia các hoạt động lớp do giáo viên tổ chức. 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU

1. Giới thiệu sơ lược

Tiếng Anh căn bản American English File 1 dành cho sinh viên không chuyên ngữ đang theo học tại các khoa Kỹ thuật – Công nghê, QTKD, Du lịch và Khoa KHXH&NV ( Trừ SV thuộc Tổ Anh văn ) nhằm giúp cho SV có đủ kiến thức để đạt 450 điểm TOEIC khi tốt nghiệp theo yêu cầu của Trường đưa ra. Nội dung chương trình này giúp các sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh. 

2. Mục tiêu của môn học

 Sau khi học xong môn học này, người học sẽ sử dụng được bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ở trình độ căn bản. Về kỹ năng nói, người học có thể giới thiệu một số thông tin về cá nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua sắm, và một số thông tin khác về gia đình và hàng xóm. Về kỹ năng nghe, có khả năng hiểu trong những tình huống giao tiếp thông thường hàng ngày như đã nêu. Về kỹ năng đọc thì người học hiểu được ý chính và một số chi tiết khi đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những hoạt động sở trường, khu hàng xóm. Về kỹ năng viết, người học sẽ viết được một đoạn văn khoảng 50 từ về chủ đề ở trên.           
3.  TÀI LIỆU 
 Clive O., Christina L.K and Paul S. (2008). American English File 1, Oxford: Oxford University Press 
4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Phân bố tỉ lệ:

- Kiểm tra giữa kỳ : 30% ( gồm 40% Listening + 60% Oral test )

- Cuối kỳ : 70% ( Reading + Writing )


- Tổng điểm : 100%
2. Thang điểm đánh giá: 10

5.  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
	TUẦN
	BÀI
	NỘI DUNG
	SỐ  TIẾT

	1
	UNIT 7
	A. What does your food say about you?

B. How much water do we really need?


	03

	2
	UNIT 7
	C. Trading vacations

D. It’s written in the cards
Practical English : At a restaurant

	03

	3
	UNIT 7
	Writing : Instructions
Review & Check : What do you remember?         What can you do?
	03

	4
	UNIT 8
	A. The True False Show
B. The highest city in the world

	03

	5
	UNIT 8
	C. Would you like to drive a Ferrari
D. They dress well but dive badly
Practical English : Going home

	03

	6
	UNIT 8
	Writing : Making a reservation
Review & Check : What do you remember?        What can you do?
	03

	7
	
	Midterm Test
	03

	8
	UNIT 9
	A. Before we meet
B. I’ve read the book, I’ve seen the movie

	03

	9
	UNIT 9
	Grammar & Vocabulary
	03

	10
	
	REVIEW
	03


Kế hoạch trên đây có thể linh hoạt theo số tiết của từng buổi học hay cách bố trí bài giảng của giảng viên.
6.  NỘI DUNG CHI TIẾT

Bài 7:

1. Topic:

· What does your food say about you?

· How much water do you really need?

· Trading vacations

· It’s written in the cards

2. Function:

- 
Mô tả những hoạt động hang ngày

-
Cách diễn đạt những kế hoạch diễn ra trong tương lai

-
Mô tả những trải nghiệm trong quá khứ

-
Cách đưa ra yêu cầu, lời đồng ý hay từ chối.

3. Grammar: 

- 
a / an, some / any

-
how much / how many? Quantifiers: a lot, not much, etc.

-
be going to (plans)

-
be going to ( predictions)

4. Pronunciation:

- 
The letters ea
- 
/w/, /v/, and /b/

-
sentence stress

-
/ υ  /, /u/, and / ٨ /

5. Listening/Reading/ writing:

- 
Viết chỉ dẫn 

- 
Đọc một đoạn ngắn về những nhu cầu hàng ngày, kể về kỳ nghỉ đã trải qua hoặc những trải nghiệm thực tế

-
Nghe bài đàm thoại nói về những kế hoạch trong tương lai gần

Bài 8:

1. Topic:

· The true false show

· The highest city in the world

· Would you drive to a Ferrari

· They dress well but drive badly

2. Function:

- 
Hỏi và mô tả nơi chốn hoặc nơi mình sinh sống

-
Hỏi và mô tả điều mình yêu thích hoặc không thích

3. Grammar: 

- 
Comparative adjectives

- 
Superlative adjectives

-
would like to / like

-
adverbs

4. Pronunciation:

- 
/ər /, sentence stress

- 
consonant groups

-
adjectives and adverbs

5. Listening/Reading/ writing:

- 
Viết một lá thơ ngắn để đăt chỗ trước khi đi du lịch

- 
Đọc một đoạn ngắn về đời sống ở khu dân cư trong các thành phố trên thế giới

Bài 9:

1. Topic:

· Before we met

· I’ve read the book, I’ve seen the movie

2. Function:

- 
Hỏi và mô tả về những việc đã trải qua hoặc chưa từng trải qua

3. Grammar: 

- 
Present Perfect

- 
Present perfect vs simple past

4. Pronunciation:

- 
Sentence stress

- 
Irregular past participles

2. Listening:

      -
Nghe bài đàm thoại hỏi và mô tả về những việc đã trải qua hoặc chưa từng trải qua

3. Review:

- 
Ngữ pháp

- 
Từ vựng và phát âm
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